
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ 2414NB Portable C�t-Off 026-1 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ BJS100 Cordless Metal Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ BJS101 Cordless Metal Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ BJS160 Cordless Straight Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ BJS161 Cordless Straight Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ BUK360 Cordless C�ltivator 072 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DJS100 Cordless Metal Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DJS101 Cordless Metal Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DJS160 Cordless Straight Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DJS161 Cordless Metal Shear 030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 088 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

088 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DLS212 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 088 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ DLW140 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin 022 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ GA7020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

037 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ GA7020Y Angle Grinder 037 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ GA9020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

037 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ JS1000 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ JS1601 Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Động C� Điện

030 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

088 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

088 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1016 Slide Compo�nd Miter Saw 016 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1016 Slide Compo�nd Miter Saw 077 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1016L Slide Compo�nd Miter Saw 016 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1016L Slide Compo�nd Miter Saw 077 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1019L Máy cưa đa góc 031 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1019L Máy cưa đa góc 088 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1216 Slide Compo�nd Miter Saw 016 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1216 Slide Compo�nd Miter Saw 077 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1216L Slide Compo�nd Miter Saw 016 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1216L Slide Compo�nd Miter Saw 077 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1219L Máy Cưa Đa Góc Đẻ Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

031 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LS1219L Máy Cưa Đa Góc Đẻ Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

088 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LW1400 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

022 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ LW1401 Portable C�t-off 022 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ M1901 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

017 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ M1901 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

043 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ M2400 Portable C�t-Off 022 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ M8700 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

073 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

010-1 1



210067-2 Bạc đạn 6000ZZ M959 Angle Grinder 010 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT190 Power Planer 017 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT190 Power Planer 043 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT191 Power Planer 017 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT191 Power Planer 043 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT240 Portable C�t-Off 022 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT241 Portable C�t-Off 022 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT243 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

022 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT560 Circ�lar Saw 023 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT580 Circ�lar Saw 023 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT582 Circ�lar Saw 023 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT583 Circ�lar Saw 023 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT870 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

073 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT900 Angle Grinder 034 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT901 Angle Grinder 034 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT902 Angle Grinder 034 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT903 Angle Grinder 034 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT940 Belt Sander 013 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT940 Belt Sander 017 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT941 Belt Sander 013 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT941 Belt Sander 017 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT951 Angle Grinder 010-1 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT953 Angle Grinder 010 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT954 Angle Grinder 010 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT961 Angle Grinder 010 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT962 Angle Grinder 010 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ MT963 Angle Grinder 010 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ TL064D Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

015 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ TL064D Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

017 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ TL065D Máy Vặn Ốc Góc chạy Pin 015 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ TL065D Máy Vặn Ốc Góc chạy Pin 017 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ UK360D Cordless C�ltivator 072 1

210067-2 Bạc đạn 6000ZZ UR012G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

005 2

Ngày in 06/15/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


